
DANH MỤC DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT 45,5

1 Đất an ninh 0,15

Xây dựng trụ sở làm việc công an xã CAN xã Xuân Châu 0,15

2 Đất ở 23,22

2.1 Đất khu dân cư tập trung 23,22

Khu dân cư tập trung ONT xã Xuân Ngọc 18,98

Khu dân cư tập trung ONT xã Xuân Phương 3,47

Điểm tái định cư có cơ sở hạ tầng ONT xã Xuân Kiên 0,77

3 Đất phát triển hạ tầng 20,67

3.1 Đất giao thông 2,41

Mở rộng huyện lộ Phú Đài DGT xã Xuân Đài 1,81

Nâng cấp, cải tạo đường lối sau làng Hành Thiện (đường 

bờ vùng kênh Đồng Nê)
DGT xã Xuân Hồng 0,4

Mở rộng đường bờ vùng Kênh Đồng Nê DGT xã Xuân Thượng 0,2

3.2 Đất thuỷ lợi 0,05

Xây mới mương khu dân cư xóm 19 DTL xã Xuân Thượng 0,05

3.3 Đất xây dựng cơ sở văn hoá 0,28

Xây dựng nhà văn hoá trung tâm xã DVH xã Xuân Ngọc 0,28

3.4 Đất xây dựng cơ sở y tế 9,9

Xây dựng bệnh viện DYT xã Xuân Ninh 9,9

3.5 Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 4,55

Mở rộng trường Mầm non DGD xã Xuân Bắc 0,15

Mở rộng trường tiểu học, THCS xã Xuân Đài DGD xã Xuân Đài 0,31

Mở rộng trường tiểu học Xuân Hồng khu C DGD xã Xuân Hồng 0,03

Mở rộng trường mầm non khu vực Phú Thủy DGD xã Xuân Hồng 0,12

Mở rộng trường tiểu học Khu A DGD xã Thọ Nghiệp 0,06

Mở rộng trường tiểu học B DGD TT. Xuân Trường 0,09

Xây dựng trường mầm non khu Trà Thượng DGD TT. Xuân Trường 0,25

Mở rộng trường mầm non khu Nghĩa Xá DGD xã Xuân Ninh 0,1

Mở rộng trường Tiểu học khu A DGD xã Xuân Phong 0,5

Xây dựng trường mầm non khu B DGD xã Xuân Phú 0,53

Mở rộng trường tiểu học DGD xã Xuân Phương 0,12

Xây dựng trường THCS Xuân Tiến DGD xã Xuân Tiến 1,13

Mở rộng trường mầm non trung tâm DGD xã Xuân Tiến 0,07

Mở rộng trường THCS DGD xã Xuân Thành 0,11

Xây dựng trường Mầm non tập trung DGD xã Xuân Thành 0,55

Mở rộng trường Tiểu học DGD xã Xuân Thành 0,22

Mở rộng trường Mầm non xã DGD xã Xuân Thủy 0,21

3.6 Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao 1,1

Xây dựng sân vận động trung tâm xã DTT xã Xuân Thành 1,1

3.7 Đất có di tích lịch sử - văn hoá 0,35

Mở rộng khu di tích đền chùa Ngọc Tiên (xây dựng sân 

chơi chùa Ngọc Tiên)
DDT xã Xuân Hồng 0,2

Phụ lục I

STT Tên công trình dự án Mã đất Địa điểm 
Tổng diện tích hủy 

bỏ (ha)

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN HỦY BỎ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐÃ ĐƯỢC PHÊ 

DUYỆT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN XUÂN TRƯỜNG

(Kèm theo Quyết định số: 139/QĐ-UBND ngày 18/01/2023 của UBND tỉnh Nam Định)
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STT Tên công trình dự án Mã đất Địa điểm 
Tổng diện tích hủy 

bỏ (ha)

Mở rộng khu di tích chùa Keo Hành Thiện (xây dựng nhà 

khách chùa Keo Hành Thiện)
DDT xã Xuân Hồng 0,15

3.8 Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 1,1

Mở rộng nghĩa trang nhân dân xóm 12 cũ (xóm 6 mới) NTD xã Thọ Nghiệp 0,5

Mở rộng nghĩa trang nghĩa địa xóm 1 NTD xã Xuân Vinh 0,1

Mở rộng nghĩa địa xóm 10 cũ (xóm 5 mới) NTD xã Xuân Vinh 0,1

Mở rộng nghĩa địa xóm 14 cũ (xóm 9 mới) NTD xã Xuân Vinh 0,2

Mở rộng nghĩa địa xóm 18 cũ (xóm 11 mới) NTD xã Xuân Vinh 0,2

3.9 Đất bãi thải, xử lý chất thải 0,92

Xây dựng khu xử lý rác thải DRA Xuân Châu 0,2

Xây dựng khu xử lý rác thải DRA Xuân Ngọc 0,72

3.10 Đất cơ sở tôn giáo 0,01

Mở rộng chùa Sùng Phúc Kiên Lao TON xã Xuân Kiên 0,01

4 Đất sinh hoạt cộng đồng 0,27

Xây mới nhà văn hóa xóm 5, Xuân Dục DSH xã Xuân Ninh 0,05

Xây mới nhà văn hóa xóm 15 cũ (xóm 9 mới) DSH xã Thọ Nghiệp 0,11

Xây dựng nhà văn hoá xóm 4 đội 2 DSH xã Xuân Thượng 0,11

5 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng 0,09

Xây dựng sân thể thao xóm 11 cũ (xóm 7 mới) DKV xã Xuân Trung 0,09

6 Đất xây dựng trụ sở cơ quan 1,1

Mở rộng UBND xã Xuân Hồng TSC xã Xuân Hồng 0,56

Xây dựng trụ sở Chi cục thống kê huyện TSC TT. Xuân Trường 0,15

Xây dựng UBND xã Xuân Ngọc TSC xã Xuân Ngọc 0,39

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CHUYỂN MỤC 

ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT
1,43

1 Đất ở 0,71

1.1 Đất ở tại nông thôn 0,71

Giao đất cho nhân dân làm nhà ở ONT xã Xuân Đài 0,11

xã Xuân Đài 0,11

Giao đất cho nhân dân làm nhà ở ONT xã Thọ Nghiệp 0,1

xã Thọ Nghiệp 0,1

Giao đất cho nhân dân làm nhà ở ONT xã Xuân Phong 0,06

xã Xuân Phong 0,06

Giao đất cho nhân dân làm nhà ở ONT xã Xuân Phú 0,14

xã Xuân Phú 0,05

xã Xuân Phú 0,05

xã Xuân Phú 0,04

Giao đất cho nhân dân làm nhà ở ONT xã Xuân Thành 0,3

xã Xuân Thành 0,13

xã Xuân Thành 0,17

2 Đất thương mại dịch vụ 0,72

Dự án xây dựng cửa hàng mua bán vật tư phân bón giống 

cây trồng, thức ăn gia súc, thuốc bảo vệ thực vật và hoạt 

động dịch vụ trồng trọt của HTX SXKD dịch vụ nông 

nghiệp Xuân Tiến

TMD xã Xuân Tiến 0,12

Điểm kinh doanh DVTM tổng hợp TMD xã Xuân Ninh 0,6

DANH MỤC DỰ ÁN KHÔNG SỬ DỤNG ĐẤT 

TRỒNG LÚA
7,29

1 Đất phát triển hạ tầng 0,06

1.1 Đất xây dựng cơ sở y tế 0,06

Dự án xây dựng phòng khám chữa bệnh DYT TT. Xuân Trường 0,06
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STT Tên công trình dự án Mã đất Địa điểm 
Tổng diện tích hủy 

bỏ (ha)

2 Đất ở 7,23

2.1 Đất ở tại nông thôn 6,8

2.1.1 Giao đất cho nhân dân làm nhà ở 1,65

Giao đất cho nhân dân làm nhà ở ONT xã Xuân Đài 0,51

xã Xuân Đài 0,51

Giao đất cho nhân dân làm nhà ở ONT xã Xuân Phong 0,62

xã Xuân Phong 0,05

xã Xuân Phong 0,16

xã Xuân Phong 0,07

xã Xuân Phong 0,34

Giao đất cho nhân dân làm nhà ở ONT xã Xuân Tiến 0,37

xã Xuân Tiến 0,37

Giao đất cho nhân dân làm nhà ở ONT xã Xuân Thủy 0,1

xã Xuân Thủy 0,1

Giao đất cho nhân dân làm nhà ở ONT xã Xuân Trung 0,05

xã Xuân Trung 0,05

2.1.2
Chuyển mục đích sử dụng đất vườn ao trong khu dân cư 

sang đất ở 
5,15

Chuyển mục đích sử dụng đất vườn ao trong khu dân cư 

sang đất ở 
ONT xã Xuân Bắc 0,24

Chuyển mục đích sử dụng đất vườn ao trong khu dân cư 

sang đất ở 
ONT xã Xuân Châu 0,2

Chuyển mục đích sử dụng đất vườn ao trong khu dân cư 

sang đất ở 
ONT xã Xuân Đài 0,66

Chuyển mục đích sử dụng đất vườn ao trong khu dân cư 

sang đất ở 
ONT xã Xuân Hòa 0,25

Chuyển mục đích sử dụng đất vườn ao trong khu dân cư 

sang đất ở 
ONT xã Xuân Hồng 0,06

Chuyển mục đích sử dụng đất vườn ao trong khu dân cư 

sang đất ở 
ONT xã Xuân Kiên 0,16

Chuyển mục đích sử dụng đất vườn ao trong khu dân cư 

sang đất ở 
ONT xã Xuân Ngọc 0,16

Chuyển mục đích sử dụng đất vườn ao trong khu dân cư 

sang đất ở 
ONT xã Xuân Ninh 0,93

Chuyển mục đích sử dụng đất vườn ao trong khu dân cư 

sang đất ở 
ONT xã Xuân Phong 0,02

Chuyển mục đích sử dụng đất vườn ao trong khu dân cư 

sang đất ở 
ONT xã Xuân Phú 0,12

Chuyển mục đích sử dụng đất vườn ao trong khu dân cư 

sang đất ở 
ONT xã Xuân Tân 0,27

Chuyển mục đích sử dụng đất vườn ao trong khu dân cư 

sang đất ở 
ONT xã Xuân Thành 0,32

Chuyển mục đích sử dụng đất vườn ao trong khu dân cư 

sang đất ở 
ONT xã Xuân Thượng 0,58

Chuyển mục đích sử dụng đất vườn ao trong khu dân cư 

sang đất ở 
ONT xã Xuân Thủy 0,25

Chuyển mục đích sử dụng đất vườn ao trong khu dân cư 

sang đất ở 
ONT xã Xuân Tiến 0,47

Chuyển mục đích sử dụng đất vườn ao trong khu dân cư 

sang đất ở 
ONT xã Xuân Trung 0,33

Chuyển mục đích sử dụng đất vườn ao trong khu dân cư 

sang đất ở 
ONT xã Xuân Vinh 0,13



4

STT Tên công trình dự án Mã đất Địa điểm 
Tổng diện tích hủy 

bỏ (ha)

2.2 Đất ở tại đô thị 0,43

Chuyển mục đích sử dụng đất vườn ao trong khu dân cư 

sang đất ở 
ODT TT. Xuân Trường 0,43

Tổng diện tích 54,22
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